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BÁO CÁO
Việc thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục tại Trường Đại học Vinh (Thời kỳ báo cáo: 2023 - 2024)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

1. Kế hoạch, nhiệm vụ triển khai theo hướng dẫn của Công văn số 4966/BGDĐT-CNTT ngày 31/10/2019 gồm:
1.1. Kiện toàn bộ máy, đội ngũ chỉ đạo, tham mưu và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin:

	TT
	Nội dung triển khai
	Minh chứng

	1
	Có thành lập Ban chỉ đạo
	Thông tin/QĐ

	 
	Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ xây dựng Đề án chuyển đổi số Trường ĐH Vinh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030
	Quyết định 2242/QĐ-ĐHV ngày 04/10/2021 của Hiệu trưởng

	 
	Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ xây dựng, nâng cấp Website Trường
	Quyết định 2243/QĐ-ĐHV ngày 04/10/2021 của Hiệu trưởng

	 
	Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của Trường Đại học Vinh đáp ứng yêu cầu của tình hình mới
	Chỉ thị số 09-CT/ĐU ngày 16/2/2020 của Ban Thường vụ Đảng uỷ

	2
	Lãnh đạo phụ trách CNTT
	Thông tin/QĐ

	 
	Bổ nhiệm Giám đốc trung tâm CNTT (Lê Văn Tấn)
	Quyết định số 1978/QĐ-ĐHV, ngày 08/09/2021 của Hiệu trưởng

	 
	Bổ nhiệm Phó Giám đốc trung tâm CNTT (Nguyễn Thanh Sơn)
	Quyết định số 2999/QĐ-ĐHV, ngày 09/12/2021 của Hiệu trưởng

	 
	Bổ nhiệm Phó Giám đốc trung tâm CNTT (Nguyễn Thái Sơn)
	Quyết định số 21/QĐ-ĐHV, ngày 10/01/2022 của Hiệu trưởng 

	3
	Có đơn vị phụ trách CNTT
	Thông tin/QĐ

	 
	Thành lập Viện nghiên cứu và đào tạo trực tuyến
	Nghị quyết số 14/NQ-HĐT, ngày 21/7/2021 của Hội đồng trường
Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến ban hành kèm theo Quyết định số 2419/QĐ-ĐHV ngày 15/10/2019 của Hiệu trưởng

	 
	Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Viện Nghiên cứu và đào tạo trực tuyến
	Nghị quyết số 14/NQ-HĐT, ngày 21/7/2021 của Hội đồng trường
Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến ban hành kèm theo Quyết định số 2419/QĐ-ĐHV ngày 15/10/2019 của Hiệu trưởng

	4
	Có đơn vị quản lý, vận hành các hệ thống CNTT
	Thông tin/QĐ

	 
	Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Viện Nghiên cứu và đào tạo trực tuyến
	Nghị quyết số 14/NQ-HĐT, ngày 21/7/2021 của Hội đồng trường
Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến ban hành kèm theo Quyết định số 2419/QĐ-ĐHV ngày 15/10/2019 của Hiệu trưởng



1.2. Công tác quy hoạch và xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ công nghệ thông tin:
Nhà trường sớm quan tâm đến công tác quy hoạch và triển khai các ứng dụng CNTT. Ngày 23/01/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ký Quyết định số 62/QĐ-ĐHV ban hành Quy hoạch tổng thể Hệ thống thông tin quản lý Trường Đại học Vinh.
Theo đó, mô hình tổng thể của Hệ thống thông tin quản lý hướng tới một trường đại học điện tử được đề xuất như trong hình dưới. (MC01)
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Nhà trường đã lập kế hoạch hoàn thành hệ thống trong 04 giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020 và ký hợp đồng với Công ty Trí Nam để triển khai xây dựng hệ thống. Sau nhiều cải tiến và nâng cấp, đến nay Hệ thống quản trị đại học thông minh của Trường Đại học Vinh đã hoàn thành và vận hành tại địa chỉ: https://usmart.vinhuni.edu.vn.

	TT
	Nội dung triển khai
	Minh chứng

	1
	Có ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT (5 năm)
	Quyết định số 62/QĐ-ĐHV ngày 23/01/2017

	2
	Có ban hành kế hoạch triển khai QĐ 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022
	



1.3. Triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý, điều hành

	TT
	Nội dung triển khai
	Minh chứng

	1
	Có triển khai hệ thống văn phòng điện tử (e-Office); kết nối liên thông với eoffice của Bộ, của UBND Tỉnh?
Hệ thống văn phòng điện tử (e-office) đã được Trường Đại học Vinh triển khai sớm. Ban đầu, Nhà trường sử dụng sản phẩm eOffice của Tập đoàn BKAV (năm 2010). Từ năm 2018 đến nay, Nhà trường sử dụng sản phẩm iOffice của Tập đoàn VNPT. Hệ thống https://ioffice.vinhuni.edu.vn được dùng cho nội bộ trường và hệ thống https://vinhuni.vnptioffice.vn dùng để kết nối liên thông với eoffice của Bộ và UBND tỉnh.
	https://ioffice.vinhuni.edu.vn
https://vinhuni.vnptioffice.vn

	2
	Cổng thông tin điện tử: Có thành lập BBT không? Có ban hành quy chế quản lý, vận hành, sử dụng không?
Cổng thông tin điện tử của Trường Đại học Vinh tại địa chỉ https://vinhuni.edu.vn. 
Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng đã được Nhà trường ban hành theo Quyết định số 1024/QĐ-ĐHV ngày 06/9/2016.
Gần đây, Ban biên tập và Ban quản trị website nhiệm kỳ 2020 -2025 đã được kiện toàn theo Quyết định số 17/QĐ-ĐHV ngày 11/1/2022.
	https://vinhuni.edu.vn
Quyết định số 1024/QĐ-ĐHV ngày 06/9/2016
Quyết định số 17/QĐ-ĐHV ngày 11/1/2022
Thông báo số 05/TB-ĐHV ngày 11/01/2022

	3
	Hệ thống thư điện tử: Có ban hành quy chế quản lý, vận hành, sử dụng không?
Thư điện tử tên miền @vinhuni.edu.vn được sử dụng cho toàn trường với hệ thống tài khoản Office 365 Education. Mỗi cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên của Nhà trường đều được cấp 01 tài khoản để sử dụng theo các chính sách của nhà cung cấp Microsoft.
Nhà trường đã ban hành Công văn số 996/ĐHV-NCĐTTT ngày 19/9/2021 để hướng dẫn.
	https://mail.vinhuni.edu.vn
Công văn số 996/ĐHV-NCĐTTT ngày 17/9/2021

	4
	Danh sách các ứng dụng quản lý điều hành khác:
- Hệ thống quản trị đại học thông minh  https://usmart.vinhuni.edu.vn,  bao gồm: Quản trị chung, Báo cáo phục vụ lãnh đạo, Quản lý hồ sơ người học, Quản lý đào tạo, Quản lý điểm, Quản lý thi, Quản lý thu chi đối với người học, Quản lý khảo sát Quản lý văn bằng, chứng chỉ, Quản lý phòng học, Quản lý tài sản, thiết bị, Quản lý ký túc xá
- Cổng thông tin người học: https://congsv.vinhuni.edu.vn
- Trang tra cứu văn bằng, chứng chỉ: https://diploma.vinhuni.edu.vn
- Cổng thông tin cán bộ https://canbo.vinhuni.edu.vn
- Các phân hệ Quản lý cán bộ, Quản lý tiền lương, bảo hiểm, Quản lý định mức lao động và xác nhận giờ dạy
	https://usmart.vinhuni.edu.vn
https://congsv.vinhuni.edu.vn
https://diploma.vinhuni.edu.vn
https://canbo.vinhuni.edu.vn



1.4. Triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp dạy - học, kiểm tra đánh giá và nghiên cứu khoa học

	TT
	Nội dung triển khai
	Minh chứng

	1
	Hệ thống tuyển sinh
Trường Đại học Vinh triển khai nhiều hệ thống hỗ trợ công tác tuyển sinh:
- Hệ thống thu hồ sơ tuyển sinh hệ cao học
- Hệ thống thu hồ sơ tuyển sinh hệ ĐHCQ
- Hệ thống thu hồ sơ tuyển sinh Trường THPT Chuyên
- Hệ thống thu hồ sơ tuyển sinh Trường TH, THCS & THPT THSP (bao gồm tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10)
- Hệ thống thu hồ sơ tuyển sinh Trường Mầm non thực hành.
	 
 
https://tuyensinhsdh.vinhuni.edu.vn
https://tuyensinhchinhquy.vinhuni.edu.vn
https://tuyensinhchuyen.vinhuni.edu.vn
https://tuyensinhthsp.vinhuni.edu.vn
https://tuyensinhmamnon.vinhuni.edu.vn

	2
	Hệ thống đào tạo trực tuyến
Trường Đại học Vinh triển khai hệ thống hỗ trợ dạy học trực tuyến tại địa chỉ: http://elearning.vinhuni.edu.vn.
- Số lượng thành viên: hơn 170.000
- Các hệ đào tạo; Sau đại học, Đại học chính quy, Vừa làm vừa học, Đào tạo từ xa, Bồi dưỡng.  
	http://elearning.vinhuni.edu.vn

	3
	Thư viện điện tử
Hệ thống thư viện điện tử/thư viện số phục vụ Nghiên cứu, giảng dạy, học tập toàn trường: http://thuvien.vinhuni.edu.vn/
- Tài liệu giáo trình, sách, tài liệu tham khảo: 56753
	http://thuvien.vinhuni.edu.vn/

	4
	Thư viện số/Kho học liệu số
Hệ thống thư viện điện tử/thư viện số phục vụ Nghiên cứu, giảng dạy, học tập toàn trường: http://thuvien.vinhuni.edu.vn/
- Tài liệu số: 27418
	http://thuvien.vinhuni.edu.vn/

	5
	Danh sách các ứng dụng hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp dạy-học, kiểm tra đánh giá và nghiên cứu khoa học khác: 
Hệ thống kiểm tra đánh giá điểm giữa kỳ: https://test.vinhuni.edu.vn
Hệ thống hỗ trợ nâng cao chất lượng tài liệu: http://doit.vinhuni.edu.vn
	https://test.vinhuni.edu.vn
http://doit.vinhuni.edu.vn

	6
	Có ban hành các quy chế khai thác, sử dụng các hệ thống này không?
- Thông báo ngày 15/03/2018 phân cấp, phân quyền khai thác sử dụng Hệ thống dạy học trực tuyến (e-Learning)
- Quyết định số 1625/QĐ-ĐHV ngày 01/08/2018 quy định triển khai e-Learning cho thạc sĩ từ khóa 26
- Quyết định số 1674/QĐ-ĐHV ngày 12/7/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc giao nhiệm vụ khai thác, sử dụng phần mềm thuộc Hệ thống thông tin tổng thể Trường Đại học Vinh
- Quyết định số 3321/QĐ-ĐHV ngày 06/12/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh ban hành Quy chế quản lý, khai thác Hệ thống CNTT của Trường Đại học Vinh.
	Thông báo ngày 15/03/2018
Quyết định số 1625/QĐ-ĐHV ngày 01/08/2018
Quyết định số 1674/QĐ-ĐHV ngày 12/7/2022
Quyết định số 3321/QĐ-ĐHV ngày 06/12/2023



1.5. Tăng cường các điều kiện đảm bảo ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả

	TT
	Nội dung triển khai
	Minh chứng

	1
	Hệ thống máy chủ/data center 
- Đặt tại trường:
- Hệ thống máy chủ của Nhà trường có 25 máy chủ vật lý và 20 máy ảo hóa, các thiết bị bảo mật và hệ thống chuyển mạch lõi, các thiết bị lưu trữ.. được đặt tại phòng máy chủ của Nhà trường. Hệ thống Đào tạo trực tuyến Elearning hiện tại đang thuê nhà cung cấp dịch vụ Cloud (hợp đồng phòng KHTC lưu trữ).
- Nhà trường phối hợp với Tập đoàn BKAV triển khai lớp bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tập trung các nội dung về công tác bảo vệ an ninh mạng, dữ liệu điện tử về thông tin cá nhân. 
- Ban hành quy định khai thác và sử dụng mạng máy tính, phương án bảo đảm an ninh mạng, phương án ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin tại đơn vị mình quản lý, bảo đảm đúng, đủ theo quy định tại Quy chế quản lý, khai thác Hệ thống Công nghệ thông tin của Trường Đại học Vinh số 3321 QC-ĐHV, ngày 06/12/2023. 
	Quy chế quản lý, khai thác Hệ thống Công nghệ thông tin của Trường Đại học Vinh số 3321 QC-ĐHV, ngày 06/12/2023 ;
Quyết định số 1991/QĐ-ĐHV ngày 13/8/2024 về việc triển khai và phân công sử dụng các phân hệ phần mềm Hệ thống thông tin tổng thể của Trường Đại học Vinh

	2
	- Xây dựng CSDL riêng của trường: 
- Nhà trường có xây dựng CSDL riêng cho các phân hệ quản lý nghiệp vụ. Đáp ứng một phần tiêu chuẩn kỹ thuật về dữ liệu của hệ thống cơ sở dữ liệu (QĐ 501/QĐ-BGDĐT ngày 21/2/2022).
	

	3
	- Năm 2022 Nhà trường phối hợp với Tập đoàn công nghệ BKAV thực hiện việc đánh giá an toàn an ninh hệ thống máy chủ, thiết bị mạng đặt tại trường; Các ứng dụng, phần mềm đang triển khai của Nhà trường. Qua đợt rà soát, Nhà trường đã có những thông tin cần thiết cần khắc phục, cập nhật các bản vá lỗi hệ thống, các đề xuất cấu hình nâng cao, nhắm tối ưu an toàn hơn. 
-Với định kỳ hằng năm, Nhà trường triển khai tổ chức rà soát đánh giá mức độ an toàn bảo mật thông tin cho hệ thống, từ đó cũng có các bản đánh giá của hệ thống. 
Giải pháp khắc phục cập nhật, vá lỗ hổng: 
Sau khi có kết quả rà soát hệ thống, Trung tâm CNTT, Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến phối hợp các đầu mối để tiến hành vá các lỗi bảo mật. 
+ Đối với các phần mềm ứng dụng:  Phối hợp cùng vá các lỗi theo khuyến nghị 
+ Đối với các sản phầm hệ điều hành, thiết bị phần cứng, hệ điều hành: Cập nhật các version mới nhất. 
+ Đối với các cấu hình quản trị: Thực hiện cấu hình nâng cao để tối ưu hệ thống 
Kết quả: Qua các lần rà soát tổng thể, cập nhật, vá lỗ hổng bảo mật, hệ thống được ổn định hơn và tăng tính bảo mật, an toàn hơn. 
	Kết quả triển khai



2. Kế hoạch triển khai Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ
2.1. Công tác tham mưu, ban hành và tổ chức chỉ đạo kế hoạch triển khai Quyết định số 131/QĐ-TTg
- Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 09-CT/ĐU ngày 16/2/2020 của Ban thường vụ Đảng ủy Trường về tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Trường Đại học Vinh đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. (MC01)
- Xây dựng Đề án chuyển đổi số Trường Đại học Vinh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030 theo Quyết định số 2242/QĐ-ĐHV ngày 4/10/2021 của Hiệu trưởng thành lập Ban chỉ đạo và Tổ xây dựng Đề án. (MC01)
- Tổ chức Hội nghị Hội nghị về chuyển đổi số, phát triển trường học thông minh và dạy học trực tuyến" vào ngày 15/3/2023. (MC01)
- Tổ chức các Cuộc thi Thiết kế bài giảng e-learning (02/10/2022) 
- Ban hành Quy chế quản lý, khai thác Hệ thống CNTT của Trường Đại học Vinh, theo Quyết định số: 3321/QĐ-ĐHV, ngày 06/12/2023. (MC01)
- Tổ chức Hội thảo khoa học "Nông nghiệp và Tài nguyên trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số" ngày 17/11/2022. (MC01)
- Triển khai Dự án hỗ trợ chuyển đổi số trong đào tạo giáo viên tại Việt Nam do Trường Đại học Birmingham City, Vương quốc Anh tài trợ. (MC01)
2.2. Kết quả triển khai
2.2.1. Tăng cường các điều kiện đảm bảo triển khai ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo
- Trong khuôn khổ Dự án ETEP dành cho các trường sư phạm, Trường Đại học Vinh đã được đầu tư phát triển 01 Studio hiện đại với 01 phòng ghi hình, 01 phòng xử lý hậu kỳ, 04 phòng thu âm. Hệ thống Studio vận hành thường xuyên, đáp ứng yêu cầu sản xuất bài giảng e-Learning cho toàn trường. Đã xây dựng được hơn 1.200 SCORM là các video bài giảng e-Learning cấp độ 2 có chất lượng, hàng trăm các video phóng sự, sự kiện, báo cáo... Các giảng viên luôn được hệ thống Studio hỗ trợ ghi âm, ghi hình, đóng gói hậu kỳ bài giảng.
- Năm 2022, đường truyền internet đã được nâng cấp lên tổng dung lượng 3Gbps với nhiều đường truyền và nhà cung cấp dịch vụ đảm bảo tính dự phòng và liên tục. Tại cơ sở 1 có 04 đường kết nối FTTH, mỗi đường có băng thông 500Mbps để kết nối internet cho toàn trường và 01 đường kết Leasedline có băng thông 300Mbps để kết nối internet cho các máy chủ. Tại cơ sở 2 có 3 đường kết nối FTTH, mỗi đường có băng thông 200Mbps.
- Nhà trường có hệ thống phòng máy đa chức năng, phục vụ học tập ngoại ngữ, thi kiểm tra đánh giá. Năm học 2021-2022, Tòa nhà Khảo thí của Nhà trường được khánh thành và đưa vào sử dụng. Tại đây có 34 phòng máy tính được đầu tư theo đúng các yêu cầu đảm bảo tốt cho công tác khảo thí, kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ. Ngoài ra các phòng máy tính cũng hỗ trợ thêm cho công tác giảng dạy các học phần tin học đại cương cho sinh viên Nhà trường [MC01].
- Từ năm học 2018 - 2019, Nhà trường phối hợp với Tập đoàn Microsoft cung cấp tài khoản bản quyền Microsoft Office 365 cho toàn bộ cán bộ, giảng viên và sinh viên. Với tài khoản này, cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường được sử dụng các ứng dụng văn phòng có bản quyền của Microsoft như Word, Excel, PowerPoint và hơn 20 tiện ích hỗ trợ giáo dục khác. Nhà trường sử dụng có hiệu quả hệ thống phòng học Teams trong hỗ trợ giảng dạy và hội họp trực tuyến, đặc biệt là các giai đoạn dịch bệnh Covid-19. [MC01, MC02, MC03]
2.2.2. Phát triển hệ sinh thái chuyển đổi số hoạt động dạy, học, kiểm tra đánh giá và nghiên cứu khoa học
- Trường Đại học Vinh đã tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 376-NQ/BCSĐ ngày 12/11/2021 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác cải cách hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được ban hành tại Quyết định số 4570/QĐ-BGDĐT ngày 30/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường đã ban hành Quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của Trường Đại học Vinh; đã được Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận TQC CGLOBAL cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc tế  ISO 9001:2015.

Danh sách các quy trình quản lý chất lượng
theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Trường Đại học Vinh
 
	TT
	Tên quy trình
	Ký hiệu
	Đơn vị soạn thảo

	1.  
	Quy trình kiểm soát rủi ro
	QT.ISO.01
	Phòng HCTH

	2.  
	Quy trình đánh giá nội bộ
	QT.ISO.02
	Phòng HCTH

	3.  
	Quy trình xem xét lãnh đạo
	QT.ISO.03
	Phòng HCTH

	4.  
	Quy trình quy trình thực hiện hành động khắc phục phòng ngừa và cải tiến
	QT.ISO.04
	Phòng HCTH

	5.  
	Quy trình quản lý hoạt động rèn luyện của người học
	QT.CTCT.01
	Phòng CTCT-HSSV

	6.  
	Quy trình khảo thí
	QT.ĐBCL.02
	Trung tâm ĐBCL

	7.  
	Quy trình quản lý đào tạo đại học hệ chính quy
	QT.ĐT.01
	Phòng Đào tạo

	8.  
	Quy trình quản lý đào tạo đại học hệ từ xa
	QT.ĐTTT.01
	Viện NC&ĐTTT

	9.  
	Quy trình tổ chức các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn không qua đấu thầu
	QT.ĐTTT.02
	Viện NC&ĐTTT

	10.  
	Quy trình tổ chức các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn qua đấu thầu
	QT.ĐTTT.03
	Viện NC&ĐTTT

	11.  
	Quy trình quản lý đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học
	QT.GDTX.01
	Trung tâm GDTX

	12.  
	Quy trình kiểm soát tài liệu
	QT.HCTH.01
	Phòng HCTH

	13.  
	Quy trình quản lý in văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận ngắn hạn
	QT.HCTH.02
	Phòng HCTH

	14.  
	Quy trình ký ban hành văn bản
	QT.HCTH.03
	Phòng HCTH

	15.  
	Quy trình xác minh văn bằng chứng chỉ
	QT.HCTH.04
	Phòng HCTH

	16.  
	Quy trình sao lưu dữ liệu
	QT.HCTH.05
	Phòng HCTH

	17.  
	Quy trình quản lý khoa học công nghệ
	QT.KH.01
	Phòng KH&HTQT

	18.  
	Quy trình quản lý thu học phí trực tuyến
	QT.KHTC.01
	Phòng KHTC

	19.  
	Quy trình thu tiền ở KTX, tiền điện nước trực tuyến
	QT.KHTC.02
	Phòng KHTC

	20.  
	Quy trình quản lý dạy học, rèn luyện
	QT.MNTH.01
	Trường MNTH

	21.  
	Quy trình quản lý dạy học, rèn luyện
	QT.PTC.01
	Trường THPT Chuyên

	22.  
	Quy trình xây dựng kế hoạch dạy học và rèn luyện
	QT.PTC.02
	Trường THPT Chuyên

	23.  
	Quy trình phân công giáo viên chủ nhiệm
	QT.PTC.03
	Trường THPT Chuyên

	24.  
	Quy trình phân công chuyên môn
	QT.PTC.04
	Trường THPT Chuyên

	25.  
	Quy trình kiểm tra đánh giá
	QT.PTC.05
	Trường THPT Chuyên

	26.  
	Quy trình điều chuyển tài sản
	QT.QTĐT.01
	Phòng QT&ĐT

	27.  
	Quy trình kiểm kê tài sản
	QT.QTĐT.02
	Phòng QT&ĐT

	28.  
	Quy trình thanh lý tài sản
	QT.QTĐT.03
	Phòng QT&ĐT

	29.  
	Quy trình quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ
	QT.SĐH.01
	Phòng ĐT SĐH

	30.  
	Quy trình quản lý đào tạo trình độ tiến sĩ
	QT.SĐH.02
	Phòng ĐT SĐH

	31.  
	Quy trình quản lý tổng thể viên chức, người lao động
	QT.TCCB.01
	Phòng TCCB

	32.  
	Quy trình nâng lương
	QT.TCCB.04
	Phòng TCCB

	33.  
	Quy trình thanh toán làm thêm ngoài giờ
	QT.TCCB.05
	Phòng TCCB

	34.  
	Quy trình quản lý dạy học, rèn luyện
	QT.THSP.01
	Trường PT THSP

	35.  
	Quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường
	QT.THSP.02
	Trường PT THSP

	36.  
	Quy trình phân công chuyên môn
	QT.THSP.03
	Trường PT THSP

	37.  
	Quy trình kiểm tra đánh giá thực hiện kế hoạch
	QT.THSP.04
	Trường PT THSP

	38.  
	Quy trình quản lý hoạt động thực hành, thí nghiệm
	QT.THTN.01
	Trung tâm TH-TN



Hiện nay, Nhà trường đang xây dựng phần mềm để thực hiện các Quy trình quản lý chất lượng nói trên.
- Đổi mới mô hình dạy - học: Nhằm đổi mới mô hình tổ chức dạy học, phù hợp với những quy định hướng dẫn trong các thông tư mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường đã tổ chức xây dựng quy định về Mô hình tổ chức dạy học ở Trường Đại học Vinh, quy định về Phát triển Chương trình đào tạo, Tổ chức dạy học và Kiểm tra đánh giá. Về sau Nhà trường đã tổng hợp và ban hành trong Bộ chuẩn Đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo phiên bản 1.0 của Trường Đại học Vinh. [MC01, MC02, MC03]
- Phát triển kho học liệu số chia sẻ, dùng chung: Nhà trường đã ban hành Quy trình và định mức xây dựng bài giảng e-Learning, đã tổ chức nhiều cuộc thi thiết kế bài giảng e-Learning hàng năm dành cho giảng viên và sinh viên. Hiện nay, toàn trường đã xây dựng được hơn 1.200 SCORM là các video bài giảng e-Learning cấp độ 2. [MC01, MC02, MC03]
- Phát triển, ứng dụng các nền tảng số phục vụ dạy - học và triển khai thí điểm mô hình giáo dục đại học số:  Hệ thống dạy và học trực tuyến e-Learning http://elearning.vinhuni.edu.vn được phát triển từ sớm, đã góp phần hỗ trợ cán bộ, giảng viên và người học của Nhà trường triển khai tốt các mô hình dạy học mới. Hệ thống e-Learning cũng được liên thông dữ liệu (giảng viên, người học, kế hoạch đào tạo, điểm) với hệ thống phần mềm thông tin tổng thể của nhà trường tại địa chỉ https://usmart.vinhuni.edu.vn. Nhà trường cũng triển khai các dịch vụ phục vụ cán bộ, giảng viên (đăng ký lịch công tác, đăng ký công lệnh, xác nhận hồ sơ...) tại địa chỉ https://canbo.vinhuni.edu.vn, các dịch vụ hỗ trợ người học (tuyển sinh online, đăng ký học tín chỉ, đăng ký và báo cáo kết quả thực tập, tra cứu thông tin và kết quả học tập,...) tại các địa chỉ https://congsv.vinhuni.edu.vn,https://student.vinhuni.edu.vn. Việc thanh toán các dịch vụ giáo dục được triển khai tại https://congthanhtoan.vinhuni.edu.vn... đã từng bước giúp Nhà trường hình thành nên một mô hình giáo dục đại học số hiện đại và đồng bộ.
2.2.3. Triển khai đồng bộ hệ thống thông tin quản lý giáo dục và đào tạo và cơ sở dữ liệu ngành giáo dục
Nhà trường đã chỉ đạo các đơn vị chức năng trong Trường xây dựng phần mềm tổng thể quản lý viên chức và người lao động của Trường Đại học Vinh. Cho đến nay, phần mềm đã được đưa vào sử dụng ổn định, nâng cao hiệu quả quản lý, giảm bớt các thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian của viên chức, người lao động trong Trường. Nhà trường đã triển khai ứng dụng CNTT trong việc quản lý hồ sơ, lý lịch cán bộ, đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động hằng tháng, hằng năm; thực hiện việc kê khai, tính toán định mức giờ giảng dạy của giảng viên, giáo viên trong Trường. Các viên chức, người lao động của Nhà trường đều được cấp tài khoản cá nhân trên phần mềm quản lý cán bộ của Nhà trường để có thể thường xuyên cập nhật thông tin cá nhân cũng như tiếp nhận các thông tin do Nhà trường triển khai. Hồ sơ, lý lịch viên chức, người lao động thường xuyên được cập nhật và được scan, số hóa để thuận lợi cho việc tra cứu, quản lý hồ sơ. Thông tin hồ sơ đội ngũ chính Nhà trường đang quản lý trên hệ thống gồm: Thông tin cơ bản của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giảng viên, nhân viên, cán bộ nghiên cứu về thông tin chung, trình độ chuyên môn, quá trình đào tạo và bồi dưỡng, chương trình và ngành tham gia giảng dạy, khen thưởng, kỷ luật, trình độ tin học, ngoại ngữ, lý lịch khoa học và các thông tin khác theo quy định. Nhà trường cũng ban hành quy định về định danh và xác nhận điện tử trên Cổng thông tin cán bộ của Nhà trường https://canbo.vinhuni.edu.vn. [MC01]
Để quản lý người học bằng hồ sơ số với định danh thống nhất, Nhà trường đã chỉ đạo các đơn vị chức năng cấp mã định danh cho từng người học ngay sau khi người học nhập học vào trường, đồng thời triển khai số hóa hồ sơ của người học và upload dữ liệu từng file số hoá vào phần mềm quản lý để thuận lợi cho công tác lưu trữ, tra cứu, khai thác, quản lý dữ liệu hồ sơ người học trong toàn trường. [MC01]
Ngoài ra, Nhà trường còn sử dụng một số phần mềm khác do Bộ Nội vụ,  Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài Chính cung cấp như hệ thống CSDL về giáo dục đại học HEMIS, phần mềm quản lý tài sản công để quản lý cơ sở vật chất tạo ra một cơ sở dữ liệu dùng chung, liên thông tất cả các cơ sở dữ liệu nhằm phục vụ cho việc thực hiện tin học hóa, kê khai tài sản của trường theo quy định pháp luật nhằm thực hiện việc quản lý cơ sở vật chất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính. [MC01, MC02]
2.2.4. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức; đào tạo, bồi dưỡng năng lực số cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên và người học; nâng cao chỉ số phát triển nguồn nhân lực về Chính phủ điện tử (HCI)
- Nhà trường đã tăng cường tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về CNTT của Đảng, Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, cán bộ, viên chức và người học về vai trò, vị trí và sự cần thiết ứng dụng CNTT trong giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh công tác truyền thông, xây dựng văn hóa số trong Nhà trường.
- Nhà trường cũng triển khai nhiều hoạt động bồi dưỡng - tập huấn năng lực số dành cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên và người học như tập huấn sử dụng Office 365 Education, tập huấn bồi dưỡng giáo viên qua LMS của Viettel, tập huấn hướng dẫn sử dụng Zoom/Teams trong dạy học trực tuyến, hướng dẫn khai thác hệ thống e-learning, tập huấn khai thác tài nguyên giáo dục mở... [MC01, MC02, MC03, MC04, MC05, MC06, MC07]
- Nhà trường phối hợp với Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị "Về chuyển đổi số, phát triển trường học thông minh và dạy học trực tuyến". [MC01]
2.2.5. Huy động các nguồn lực tham gia ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo
- Lãnh đạo Nhà trường đã tích cực mời gọi, huy động các nguồn lực bên ngoài tham gia hỗ trợ Nhà trường trong việc ứng dụng CNTT và chuyển đổi số. Ngày 23/06/2023, đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ TTTT đã thăm và làm việc với Nhà trường. Cùng đi với Thứ trưởng có nhiều doanh nghiệp, tổ chức, các trường đại học đã tham gia trao đổi, chia sẻ và hỗ trợ Nhà trường trong nhiều nội dung có liên quan. [MC01]
- Trước đó, Nhà trường cũng ký hợp tác với Tập đoàn BKAV trong việc hỗ trợ rà soát, đánh giá an toàn, an ninh toàn bộ hệ thống thông tin của Nhà trường. 
- Nhà trường cũng hợp tác với Công ty Toyota Việt Nam trong việc xây dựng Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật Toyota (T-Tep) với các trang thiết bị hiện đại. Ngày 01/11/2023, Trung tâm T-Tep đã chính thức đi vào hoạt động, đây là Trung tâm đầu tiên ở Khu vực Bắc Trung Bộ và được trang bị hiện đại nhằm đào tạo kỹ thuật viên theo chuẩn Toyota toàn cầu, cung ứng nhân lực cho các đại lý Toyota trên toàn quốc. [MC01]
- Nhà trường cũng thực hiện tiếp nhận vốn từ Dự án hỗ trợ chuyển đổi số trong đào tạo giáo viên tại Việt Nam do Trường Đại học Birmingham City (Vương quốc Anh) tài trợ. [MC01]
2.2.6. Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy chuyển đổi số và tăng cường giám sát, đánh giá việc thực hiện cơ chế, chính sách
- Viện NC&ĐTTT (đơn vị trực tiếp quản lý Trung tâm CNTT) chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Ban Giám hiệu Nhà trường rà soát, bổ sung, cập nhật nội dung tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành, hỗ trợ hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ vào Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh và kế hoạch năm học hàng năm của Nhà trường; đồng thời hoàn thiện việc xây dựng quy hoạch tổng thể, kế hoạch thực hiện ứng dụng CNTT của Nhà trường giai đoạn 2020 - 2025.
- Nhà trường thường xuyên rà soát việc triển khai các ứng dụng CNTT trong công tác quản lý đào tạo, người học, khoa học và công nghệ, nhân sự, tài chính, thư viện... theo hướng tổng thể, các ứng dụng được kế thừa, chia sẻ, trao đổi và dùng chung tối đa dữ liệu. Cải tiến hệ thống thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh như: đăng ký xét tuyển, tư vấn, quảng bá tuyển sinh, truyền thông... của Nhà trường
2.3. Các khó khăn và hạn chế
Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu từ khá lâu, không đồng bộ, công nghệ của các thiết bị giới hạn về tốc độ, mặc dù đã nâng cấp đường truyền Internet, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng của người sử dụng.
Về phần mềm: Nhà trường đang dùng song song nhiều hệ thống phần mềm, bài toán quản lý trong thời kỳ chuyển đổi số khác nhiều so với bài toán quản lý truyền thống, phần mềm của Nhà trường đang trong thời kỳ hoàn thiện, tích hợp các hệ thống quản lý đào tạo cũng như quản lý. Do vậy trong thời gian hiện tại còn một số khó khăn trong đồng bộ dữ liệu, chưa tạo được cơ sở dữ liệu dùng chung cho tất cả các phân hệ trên cùng một ứng dụng phần mềm.
Trong những năm vừa qua, Nhà trường đã tổ chức nhiều khóa tập huấn phần mềm đồng thời cử cán bộ hỗ trợ trực tiếp cách vận hành và sử dụng, tuy nhiên kỹ năng ứng dụng CNTT và chuyển đổi số của một số cán bộ/giảng viên còn chưa đồng đều khiến cho việc hướng dẫn, chuyển giao còn nhiều khó khăn.
2.4. Giải pháp đề xuất
Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung làm nền tảng xây dựng các phần mềm, công cụ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục. Tiến hành chuẩn hóa hệ thống phần mềm chỉ đạo, quản lý, tổ chức hoạt động dạy và học sao cho phù hợp với điều kiện thực tế và đảm bảo tính khả thi.
Thúc đẩy công tác xã hội hóa giáo dục, tăng cường các nguồn tài trợ, tích cực trang bị cơ sở vật chất và thiết bị hiện đại phục vụ cho ứng dụng CNTT trong giảng dạy và học tập.
Tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT và chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ/giảng viên.
3. Thực hiện đánh giá mức độ chuyển đổi số theo Quyết định số 4740/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022
3.1. Tổ chức thực hiện
Ngày 30/12/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định số 4740/QĐ-BGDĐT ban hành Bộ chỉ số, tiêu chí đánh giá chuyển đổi số cơ sở giáo dục đại học. Theo đó, các cơ sở giáo dục đại học cần xây dựng kế hoạch để đánh giá mức độ chuyển đổi số và cập nhập kết quả đánh giá lên hệ thống CSDL ngành trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.
Thực hiện Quyết định 4740, Trường Đại học Vinh đã giao cho Viện NC&ĐTTT thực hiện tự đánh giá theo các nội dung của Bộ chỉ số, Nhà trường đã gửi báo cáo cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục CNTT theo Công văn số 1645/ĐHV-NC&ĐTTT ngày 29/12/2023.
3.2. Kết quả đánh giá

	TT
	Tiêu chí
	Điểm tối đa
	Điểm thành phần
	Tự đánh giá

	1.
	Chuyển đổi số trong đào tạo
	100
	 
	 

	1.1.
	Có ban hành kế hoạch đào tạo trực tuyến
	 
	 
	Có

	1.2.
	Có ban hành quy chế đào tạo trực tuyến
	 
	 
	Có

	1.3.
	Triển khai phần mềm đào tạo trực tuyến:
- Có triển khai đào tạo trực tuyến trực tiếp (qua phần mềm như Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, phần mềm tương đương khác).
	
20
	 
Tối đa 4 điểm.
	 
4

	
	- Có triển khai hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS)/hệ thống quản lý nội dung học tập trực tuyến (LCMS) (cung cấp thông tin: Tên giải pháp, tự xây dựng/thuê/mua). 
Hệ thống LMS/LCMS có triển khai các chức năng:
(1) Người học có thể tự học tập, tự đánh giá, nắm bắt được tiến trình, kết quả học tập của bản thân; 
(2) Cơ sở giáo dục đại học quản lý điểm, tiến trình học tập của người học và các hoạt động của giảng viên, cố vấn học tập trên hệ thống; 
(3) Cung cấp diễn đàn trao đổi và các công cụ hỗ trợ khác để người học có thể trao đổi với giảng viên và các phòng ban của cơ sở giáo dục đại học; 
(4) Tổ chức kiểm tra, đánh giá thường xuyên.
	
	Tối đa 16 điểm, mỗi chức năng triển khai được tối đa 4 điểm.
	16
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
4
 
 
 
 
4
 
 
 
4

	1.4.
	Số lượng khóa học trực tuyến (đầy đủ thành phần nội dung và hoạt động đào tạo từ đăng ký vào học cho đến hoàn thành một học phần cụ thể) đã được thẩm định và đưa vào đào tạo.
	20
	- Ít hơn 20 khóa học: tối đa 6 điểm.
- Ít hơn 50 khóa học: tối đa 12 điểm.
- Có nhiều hơn 50 khóa học: tối đa 20 điểm.
	20

	1.5.
	Triển khai hệ thống thư viện điện tử/thư viện số đáp ứng:
(1) Số lượng ấn phẩm số đang cung cấp đáp ứng các học phần đào tạo; 
(2) Số lượng các cơ sở dữ liệu tạp chí chuyên ngành có kết nối và cung cấp truy cập cho sinh viên; 
(3) Ban hành quy chế quản lý, sử dụng; 
(4) Số lượng sinh viên thường xuyên sử dụng; 
(5) Cung cấp chức năng mượn - trả trực tuyến.
	20
	Tối đa 20 điểm, đáp ứng mỗi yêu cầu được tối đa 5 điểm.
	20

	1.6.
	Triển khai chuyển đổi số công tác khảo thí:
- Tổ chức thi, kiểm tra trên máy tính (trên phòng máy tính nối mạng LAN); ban hành quy chế thi, kiểm tra trên máy tính; tỷ lệ môn học/học phần được tổ chức thi, kiểm tra trên máy tính.
	20
	Tối đa 14 điểm.
 
	14

	
	- Phần mềm tổ chức thi, kiểm tra trên máy tính có kết nối, trao đổi kết quả với hệ thống quản trị nhà trường.
	
	Tối đa 6 điểm.
	6

	1.7.
	Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số:
- Tỉ lệ giảng viên có thể khai thác sử dụng được các phần mềm, công cụ nhằm đổi mới phương pháp dạy học.
	10
	<30%: tối đa 2 điểm; 30-60%: tối đa 3 điểm; >60%: tối đa 5 điểm.
	10

	
	- Tỉ lệ giảng viên có thể xây dựng được học liệu số, bài giảng điện tử.
	
	<30%: tối đa 2 điểm; 30-60%: tối đa 3 điểm; >60%: tối đa 5 điểm.
	 

	1.8.
	Hệ thống hỗ trợ đào tạo trực tuyến:
- Có studio phục vụ sản xuất học liệu (studio bao gồm phòng chuyên biệt được lắp đặt các phần mềm và thiết bị CNTT dùng cho việc xây dựng, biên tập và xuất bản học liệu điện tử): 
(1) Hệ thống studio được vận hành thường xuyên;
(2) số lượng học liệu tự sản xuất có chất lượng;
(3) giảng viên được sử dụng studio để xây dựng học liệu.
	10
	Tối đa 6 điểm, đáp ứng mỗi yêu cầu được tối đa 2 điểm.
	 

	
	- Hệ thống phòng lab, phòng CNTT đa chức năng.
	
	Tối đa 4 điểm.
	4

	2.
	Chuyển đổi số trong quản trị cơ sở giáo dục đại học
	100
	 
	 

	2.1.
	Cơ sở giáo dục đại học thành lập bộ phận chỉ đạo, phụ trách, triển khai ứng dụng CNTT, chuyển đổi số (Thông tin: Họ tên, chức vụ, phòng/ban/khoa, email, điện thoại).
	 
	 
	 

	2.2.
	Ban hành kế hoạch: ứng dụng CNTT, chuyển đổi số.
	 
	 
	 

	2.3.
	Ban hành quy chế đảm bảo an toàn thông tin; quy chế quản lý, vận hành, sử dụng các hệ thống công nghệ thông tin trong cơ sở giáo dục đại học.
	 
	 
	 

	2.4.
	Có triển khai phần mềm quản trị cơ sở giáo dục đại học (cung cấp thông tin: tên giải pháp, tự xây dựng/mua/thuê):
- Có triển khai phân hệ quản lý đào tạo (tuyển sinh, đào tạo, cấp bằng).
	50
	Tối đa 15 điểm.
	15

	
	- Có triển khai phân hệ quản lý nhân sự
	
	Tối đa 5 điểm.
	5

	
	- Có triển khai phân hệ quản lý cơ sở vật chất, tài sản.
	
	Tối đa 5 điểm.
	5

	
	- Có triển khai phân hệ quản lý tài chính.
	
	Tối đa 5 điểm.
	5

	
	- Có triển khai phân hệ quản lý nghiên cứu khoa học.
	
	Tối đa 5 điểm.
	5

	
	- Có triển khai văn phòng điện tử (văn bản điện tử, hồ sơ công việc, chữ ký số...).
	
	Tối đa 5 điểm.
	5

	
	- Tuân thủ quy định kỹ thuật về dữ liệu của hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục đại học; kết nối và trao đổi đầy đủ dữ liệu với cơ sở dữ liệu giáo dục đại học HEMIS (do Bộ quản lý).
	
	Tối đa 10 điểm.
	10

	2.5.
	Triển khai các dịch vụ trực tuyến:
- Có Cổng thông tin điện tử đáp ứng cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định (Thông tư số 15/2018/TT-BGDĐT ngày 27/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm).
	30
	Tối đa 4 điểm.
	4

	
	- Có triển khai ứng dụng kết nối giữa sinh viên và nhà trường (Thông tin: Qua OTT - Over The Top).
	
	Tối đa 4 điểm.
	2

	
	- Có triển khai các dịch vụ phục vụ người học (Tuyển sinh online, đăng ký học tín chỉ, đăng ký và báo cáo kết quả thực tập, tra cứu thông tin và kết quả học tập, các dịch vụ liên quan đến xác nhận của cơ sở giáo dục đại học, đóng học phí, dịch vụ liên quan đến thư viện, dịch vụ liên quan đến ký túc xá, văn bằng chứng chỉ, sinh viên sau tốt nghiệp...).
	
	Tối đa 6 điểm.
	6

	
	- Có triển khai các dịch vụ phục vụ giảng viên, nhân viên, cán bộ quản lý (Đăng ký lịch công tác, đăng ký nghỉ phép, xác nhận hồ sơ...).
	
	Tối đa 6 điểm.
	6

	
	- Có triển khai dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu khoa học: (Đăng ký, xét duyệt, phê duyệt đề tài; đăng ký kế hoạch nghiên cứu, sinh hoạt khoa học, hội nghị, hội thảo; quản lý thông tin đề tài nghiên cứu khoa học, lý lịch khoa học, các công bố công trình nghiên cứu khoa học; chuyển giao kết quả nghiên cứu và hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo).
	
	Tối đa 5 điểm.
	5

	
	- Có triển khai dịch vụ thu phí dịch vụ giáo dục theo hình thức không dùng tiền mặt.
	
	Tối đa 5 điểm.
	5

	2.6
	Hạ tầng kỹ thuật CNTT phục vụ quản trị, điều hành:
- Triển khai phương án tổng thể đảm bảo tính kế thừa, khả năng kết nối, tích hợp, chia sẻ và liên thông và dùng chung dữ liệu giữa các hệ thống thông tin trong cơ sở giáo dục đại học (Các hệ thống kết nối dữ liệu qua LGSP; dữ liệu tích hợp trong Kho dữ liệu lớn; tài khoản đăng nhập một lần - SSO...).
	20
	Tối đa 6 điểm.
	3

	
	- Triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn các hệ thống thông tin theo cấp độ.
	
	Tối đa 10 điểm.
	4

	
	- Cung cấp truy cập Internet miễn phí cho sinh viên và giảng viên.
	
	Tối đa 4 điểm.
	4



3.3. Khó khăn, hạn chế
Hạ tầng kỹ thuật còn hạn chế: Cơ sở hạ tầng kỹ thuật dành cho ứng dụng CNTT và chuyển đổi số ở Trường Đại học Vinh đã được đầu tư khá lâu, đường truyền backbone 1GB nên còn nhiều điểm hạn chế, lạc hậu chưa đáp ứng được yêu cầu của quá trình chuyển đổi số.
Hệ thống phần mềm và ứng dụng phân tán, chưa đồng bộ: Nhà trường đã và đang sử dụng nhiều phần mềm ứng dụng, nhiều cơ sở dữ liệu phân tán, đã triển khai nhiều giải pháp tuy nhiên chưa hoàn toàn đồng bộ, chưa triển khai giải pháp SSO cho tất cả các hệ thống.
Nhân lực về phát triển ứng dụng CNTT và chuyển đổi số còn thiếu và chưa đồng đều về chất lượng.
Chi phí duy trì và nâng cấp: Các giải pháp ứng dụng CNTT và chuyển đổi số sau khi triển khai cần phải được duy trì và nâng cấp liên tục để đáp ứng được các yêu cầu thường xuyên thay đổi. Điều này cần được sự hỗ trợ của Nhà trường và các cơ quan cấp trên. 
3.4. Giải pháp đề xuất
Tăng cường đầu tư tài chính: Nhà trường tìm kiếm nguồn tài trợ từ các quỹ hỗ trợ chuyển đổi số, đối tác công tư, và các tổ chức phi chính phủ; Xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn để đảm bảo nguồn lực ổn định cho việc triển khai, duy trì và nâng cấp các giải pháp chuyển đổi số.
Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật: Đầu tư vào hạ tầng mạng, thiết bị phần cứng và phần mềm cần thiết để đảm bảo sự ổn định và hiệu quả của các hệ thống số. Áp dụng các công nghệ hiện đại như điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, và big data để nâng cao hiệu quả hoạt động. Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu chặt chẽ, đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin. Áp dụng các biện pháp bảo mật hiện đại như mã hóa dữ liệu, kiểm soát truy cập, và giám sát an ninh mạng.
Đào tạo và phát triển nhân lực: Tổ chức các khóa đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng công nghệ thông tin cho giảng viên, cán bộ quản lý và sinh viên. Khuyến khích giảng viên và cán bộ quản lý tham gia các khóa học, hội thảo, và chương trình trao đổi để nâng cao kiến thức và kỹ năng.
Thay đổi tư duy và văn hóa tổ chức: Xây dựng và phát triển văn hóa số trong trường học, khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới trong giảng dạy và quản lý. Tạo ra môi trường làm việc linh hoạt, khuyến khích sự hợp tác và chia sẻ kiến thức giữa các bộ phận và cá nhân.
4. Ứng dụng công nghệ thông tin đào tạo trực tuyến
4.1. Việc thực hiện về ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo trực tuyến đối với giáo dục đại học theo quy định (trước tại Thông tư 12/2016/TT-BGDĐT; nay Thông tư số 30/2023/TT-BGDĐT ngày 29/12/2023): Kết quả đạt được (Quy mô, phạm vi; tỉ trọng triển khai đào tạo trực tuyến; nền tảng triển khai; hình thức triển khai thuê/mua/tài trợ; công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đào tạo trực tuyến; quy chế...);
Thực hiện hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong Thông tư 12/2016/TT-BGDĐT về việc tăng cường ứng dụng CNTT trong đào tạo qua mạng, đào tạo trực tuyến, Trường Đại học Vinh đã sớm triển khai hình thức đào tạo trực tuyến cho người học. Từ năm học 2018 - 2019, Trường Đại học Vinh đã chủ động nghiên cứu xây dựng hệ thống LMS (Learning Management System) từ mã nguồn mở Moodle và áp dụng cho các lớp đào tạo cao học thạc sĩ từ khóa 26. Hệ thống với tên gọi Hệ thống dạy học trực tuyến được triển khai tại địa chỉ http://elearning.vinhuni.edu.vn nên tên thường gọi là Hệ thống e-learning. Nhà trường ban hành đầy đủ các văn bản quy định, hướng dẫn để tổ chức tốt các hoạt động dạy và học. [MC01, MC02, MC03]
Hệ thống e-learning đã hoạt động đáp ứng tốt các yêu cầu trong công tác giảng dạy và học tập. Đây chính là cơ sở để Trường Đại học Vinh hoàn thành đúng tất cả các kế hoạch đào tạo trong giai đoạn cả nước phòng chống dịch bệnh Covid-19 những năm 2020 và 2021. Trong giai đoạn này, Trường Đại học Vinh đã chủ động chuyển đổi sang phương thức dạy và học trực tuyến đối với tất cả các bậc học, các loại hình đào tạo. [MC01, MC02, MC03, MC04, MC05] 
Nhà trường cũng đã ban hành nhiều văn bản, tài liệu hướng dẫn cán bộ, giảng viên và người học toàn trường thực hiện đúng các hoạt động dạy, học và kiểm tra đánh giá. [MC01, MC02, MC03]. Công tác kiểm tra giám sát phương thức dạy và học trực tuyến cũng được Nhà trường đặc biệt quan tâm. [MC01, MC02, MC03]
Nhà trường triển khai nhiều buổi tập huấn, hướng dẫn cầm tay chỉ việc cho đội ngũ cán bộ, giảng viên nhằm khai thác và sử dụng tốt các phần mềm ứng dụng trong hoạt động dạy-học trực tuyến. Nhiều phần mềm hỗ trợ giảng dạy trực tuyến thời gian thực như Zoom, Teams được Nhà trường trang bị và tập huấn cho tất cả các cán bộ, giảng viên cần sử dụng. [MC01, MC02, MC03, MC04, MC05, MC06,MC07]
Nhà trường đã ban hành Quy định về mạng lưới trợ lý hỗ trợ đào tạo trực tuyến của Trường Đại học Vinh và cử các trợ lý hỗ trợ đào tạo trực tuyến (Teaching Assistant) hỗ trợ trực tiếp cho giảng viên, giáo viên và người học trong các hoạt động dạy-học trực tuyến tại các đơn vị đào tạo. [MC01]
Sau giai đoạn phòng chống dịch bệnh Covid-19, Trường Đại học Vinh vẫn tiếp tục khai thác thế mạnh của phương thức dạy - học trực tuyến nhằm cải tiến mô hình tổ chức dạy học và nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Các quy định về Mô hình tổ chức dạy học, quy định về Phát triển Chương trình đào tạo, Tổ chức dạy học và Kiểm tra đánh giá đã được đề xuất, lấy ý kiến đông đảo giảng viên. Về sau Nhà trường đã tổng hợp và ban hành trong Bộ chuẩn Đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo phiên bản 1.0 của Trường Đại học Vinh. [MC01, MC02, MC03]
Về việc nghiên cứu và phát triển học liệu số dùng cho đào tạo trực tuyến: Nhà trường đã thành lập Trung tâm Quản lý và Phát triển học liệu số trực thuộc Viện NC&ĐTTT, Trung tâm này quản lý hệ thống Studio hiện đại với 01 phòng ghi hình, 01 phòng xử lý hậu kỳ, 04 phòng thu âm. Hệ thống Studio vận hành thường xuyên, đáp ứng yêu cầu sản xuất bài giảng e-Learning cho toàn trường. Nhà trường đã ban hành Quy trình và định mức xây dựng bài giảng e-Learning, tổ chức nhiều cuộc thi thiết kế bài giảng e-Learning dành cho giảng viên và sinh viên. Hiện nay, đã xây dựng được hơn 1.200 SCORM là các video bài giảng e-Learning cấp độ 2. [MC01, MC02, MC03]
Trước giai đoạn dịch bệnh Covid-19, Hệ thống dạy học trực tuyến được triển khai trên máy chủ của Nhà trường. Từ khi diễn ra dịch bệnh cho đến nay, hệ thống được triển khai trên máy chủ đám mây của Công ty cổ phần VCCORP. 
Tính đến tháng 08/2024, Hệ thống dạy học trực tuyến của Trường Đại học Vinh http://elearning.vinhuni.edu.vn có tổng cộng hơn 172.000 thành viên, phục vụ các hoạt động dạy-học cho các hệ đào tạo. Trường Đại học Vinh có 57 ngành đào tạo đại học (bao gồm chính quy, VLVH và từ xa), 35 ngành đào tạo thạc sĩ và 17 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ đều thực hiện theo mô hình dạy học kết hợp. Hàng năm có hơn 2.500 khóa học trực tuyến được tạo ra từ khi đăng ký học đến khi hoàn thành một lớp học phần cụ thể. Hệ thống được các đoàn kiểm tra đánh giá rất cao khi thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và các chương trình đào tạo của Nhà trường.
4.2. Khó khăn, hạn chế
- Để triển khai hệ thống dạy học trực tuyến, đáp ứng số lượng lớn người sử dụng, Nhà trường phải thuê cơ sở hạ tầng của đơn vị bên ngoài nên cán bộ quản lý của Nhà trường chưa thật sự chủ động trong công tác quản lý, giám sát và vận hành hệ thống.
- Kỹ năng CNTT (năng lực số) của cán bộ, giảng viên và sinh viên chưa thật sự đồng đều gây nhiều khó khăn trong công tác tập huấn, hướng dẫn triển khai hệ thống.
- Hệ thống dạy học trực tuyến đã được triển khai từ khá lâu (2018) nhưng chưa được nâng cấp, cải tiến gây khó khăn cho người sử dụng và có thể tiềm ẩn những nguy cơ về an toàn thông tin, an toàn dữ liệu.
4.3. Giải pháp đề xuất
- Cho phép nâng cấp, cải tiến hệ thống dạy học trực tuyến hoặc đầu tư xây dựng hệ thống mới đáp ứng yêu cầu.
- Tăng cường tập huấn, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên.
5. Tổ chức triển khai phần mềm quản trị nhà trường
5.1. Công tác triển khai phần mềm quản trị nhà trường (Có/Không triển khai; hình thức mua/thuê/tài trợ; đơn vị xây dựng; đơn vị quản lý/vận hành; quy chế vận hành, bảo đảm an toàn thông tin và dữ liệu, tổ chức khai thác, sử dụng...).
Các hệ thống phần mềm quản trị nhà trường mà Trường Đại học Vinh đang sử dụng bao gồm:
- Cổng thông tin điện tử (website) của Nhà trường, tại địa chỉ: https://vinhuni.edu.vn/, do Nhà trường xây dựng;
- Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành Ioffice (do Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam - VNPT cung cấp), tại địa chỉ: http://ioffice.vinhuni.edu.vn/
- Hệ thống Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (do Công ty cổ phần giải pháp phần mềm CMC cung cấp), được sử dụng từ năm 2007;
- Hệ thống Dạy học trực tuyến, tại địa chỉ http://elearning.vinhuni.edu.vn, do Nhà trường xây dựng.
- Hệ thống Hỗ trợ nâng cao chất lượng tài liệu DOIT, tại địa chỉ https://doit.vinhuni.edu.vn, do Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội cung cấp; 
- Các phân hệ phần mềm thuộc Hệ thống thông tin tổng thể Trường Đại học Vinh, bao gồm:
+ Hệ thống Quản trị Đại học thông minh (Usmart - do Công ty cổ phần Tập đoàn Trí Nam cung cấp), tại địa chỉ https://usmart.vinhuni.edu.vn, là hệ thống phần mềm nghiệp vụ bao gồm nhiều phân hệ: Quản trị chung, Báo cáo phục vụ lãnh đạo, Quản lý hồ sơ người học, Quản lý đào tạo, Quản lý điểm, Quản lý thi, Quản lý thu chi đối với người học, Quản lý khảo sát Quản lý văn bằng, chứng chỉ, Quản lý phòng học, Quản lý tài sản, thiết bị, Quản lý ký túc xá.
+ Phân hệ Cổng thông tin người học: https://congsv.vinhuni.edu.vn
+ Phân hệ tra cứu văn bằng, chứng chỉ: https://diploma.vinhuni.edu.vn
+ Phân hệ Cổng thông tin cán bộ, tại địa chỉ: https://canbo.vinhuni.edu.vn và các phân hệ Quản lý cán bộ, Quản lý tiền lương, bảo hiểm, Quản lý định mức lao động và xác nhận giờ dạy. Các phân hệ này do Trường Đại học Vinh triển khai xây dựng.
Ngoài ra, Nhà trường còn sử dụng một số phần mềm khác do Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp để quản lý đội ngũ viên chức, người lao động, đảm bảo đồng bộ, liên thông giữa các cơ sở dữ liệu (ví dụ như Phần mềm HEMIS của Bộ Giáo dục và Đào tạo; phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ...).
Về đơn vị quản lý/vận hành; quy chế vận hành, bảo đảm an toàn thông tin và dữ liệu, tổ chức khai thác, sử dụng: Hiện nay, các hệ thống phần mềm nêu trên được vận hành tuân thủ theo Quy chế quản lý, khai thác Hệ thống CNTT của Trường Đại học Vinh (ban hành theo Quyết định số 3321/QĐ-ĐHV ngày 06/12/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh) (MC01).
Đối với các phân hệ phần mềm thuộc Hệ thống thông tin tổng thể, ngoài việc tuân thủ quy chế nêu trên còn tổ chức khai thác, sử dụng theo Quyết định số 1674/QĐ-ĐHV ngày 12/7/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc giao nhiệm vụ khai thác, sử dụng phần mềm thuộc Hệ thống thông tin tổng thể Trường Đại học Vinh (MC01).
Đối với Cổng thông tin điện tử (Website) của Nhà trường vận hành và khai thác sử dụng theo các văn bản sau: Quyết định số 1024/QĐ-ĐHV ngày 06/9/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh ban hành Quy định tổ chức và quản lý hoạt động của website Trường Đại học Vinh; Quyết định số 17/QĐ-ĐHV ngày 11/1/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc kiện toàn Ban Biên tập và Ban Quản trị website Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thông báo số 05/TB-ĐHV ngày 11/01/2022 thông báo kết luận của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh buổi họp Ban Biên tập, Ban Quản trị website Trường (MC01, MC02, MC03).
5.2. Công tác quản lý dữ liệu, hồ sơ điện tử
Dữ liệu, hồ sơ điện tử của người học được quản lý trên phân hệ Quản lý người học. Sau khi người học nhập học, Nhà trường cấp mã định danh cho từng người học, đồng thời triển khai số hóa hồ sơ của người học và upload dữ liệu từng file số hoá vào phần mềm. Việc lưu trữ, cập nhật, tra cứu và khai thác các thông tin trong hồ sơ điện tử của người học được quản lý và phân quyền trên phần mềm theo đúng chức năng, nghiệp vụ của các đơn vị/cá nhân có liên quan, đảm bảo phục vụ có hiệu quả công tác quản lý dữ liệu hồ sơ người học.
Dữ liệu, hồ sơ điện tử của viên chức, người lao động toàn trường được quản lý trên phân hệ Quản lý cán bộ, Cổng thông tin cán bộ. Hiện nay, các phân hệ phần mềm đã được đưa vào sử dụng ổn định, giúp nâng cao hiệu quả quản lý, giảm bớt các thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian của viên chức, người lao động trong Trường. Nhà trường đã triển khai ứng dụng CNTT trong việc quản lý hồ sơ, lý lịch cán bộ, đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động hằng tháng, hằng năm; thực hiện việc kê khai, tính toán định mức giờ giảng dạy của giảng viên, giáo viên trong Trường. Các viên chức, người lao động của Nhà trường đều được cấp tài khoản cá nhân trên phần mềm để có thể thường xuyên cập nhật thông tin cá nhân cũng như tiếp nhận các thông tin do Nhà trường triển khai. Hồ sơ, lý lịch viên chức, người lao động thường xuyên được cập nhật và được số hóa để thuận lợi cho việc tra cứu, quản lý hồ sơ.
5.3. Triển khai kết nối liên thông dữ liệu với các hệ thống khác
Việc kết nối, liên thông dữ liệu giữa các phần mềm thuộc Hệ thống thông tin tổng thể Trường Đại học Vinh với các hệ thống của các đơn vị khác (nếu có) sẽ được thực hiện thông qua việc kết nối đến dịch vụ API do một trong hai hệ thống cung cấp.
5.4. Cung cấp dịch vụ số/trực tuyến cho người học, giảng viên, xã hội
Hiện nay, Trường Đại học Vinh có cung cấp dịch vụ số/trực tuyến cho người học, giảng viên, xã hội như sau:
Đối với xã hội:
- Cổng thông tin điện tử (Website) của Nhà trường, tại địa chỉ: https://vinhuni.edu.vn/;
- Cổng tra cứu thông tin văn bằng, chứng chỉ do Trường Đại học Vinh cấp. tại địa chỉ: https://diploma.vinhuni.edu.vn/
- Dịch vụ Thư viện số (*):
Triển khai hệ thống thư viện điện tử/thư viện: http://thuvien.vinhuni.edu.vn/
(1). Vốn tài liệu hiện có của Thư viện gồm có tài liệu truyền thống và tài nguyên số. Trong đó nguồn tài nguyên truyền thống có trên 20 ngàn đầu sách/160 ngàn cuốn, nguồn tài nguyên số có trên 23 ngàn tài liệu. Ngoài ra Thư viện còn trang bị các phòng chức năng có máy vi tính nối mạng Internet, hệ thống wifi miễn phí để bạn đọc tìm kiếm tài liệu thuận lợi và nhanh hơn, đáp ứng nhu cầu của người dạy và người học ở các bậc đào tạo: Sau đại học, đại học và trung học phổ thông
(2). Hiện tại, Thư viện có kết nối các bộ cơ sở dữ liệu để phục vụ hoạt động đào tạo của Nhà trường gồm: STD - Tài liệu KH&CN Việt Nam; KQNC - Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu; Proquest Central; IG Publishing, bộ sưu tập sách điện tử về Giáo dục và các chủ đề đa ngành có liên quan (khai thác tại các máy tính trong hệ thống mạng của Trường Đại học Vinh); CSDL InfoSci, bộ sưu tập trên 300 sách điện tử về Giáo dục và các chủ đề đa ngành có liên quan (khai thác tại các máy tính trong hệ thống mạng của Trường Đại học Vinh); CSDL điện tử của ĐHQG Hà Nội  https://lic.vnu.edu.vn (Username: vinhuni.lib; Pass: libnth); CSDL điện tử Trường Đại học Cần Thơ; CSDL điện tử của Trường Đại học KTQD Hà Nội - CSDL điện tử đa ngành: https://journals.sagepub.com; CSDL chuyên ngành KT: https://www.emerald.com; Cơ sở dữ liệu tài nguyên thông tin TAILIEU.VN; Cơ sở dữ liệu tài nguyên số trên hệ thống Thư viện số dùng chung thuộc Hiệp Hội Thư viện đại học, cao đẳng Việt Nam.
(3). Thư viện đã xây dựng tập văn bản nội bộ quy định về việc sử dụng, khai thác cơ sở vật chất trang thiết bị và hệ thống Thư viện điện tử/Thư viện số 
(4). Số lượt bạn đọc đến học tập và nghiên cứu thư viện truyền thống từ: 500-800 lượt/ngày; Số lượt bạn đọc khai thác tài nguyên thư viện số từ: 200-500 lượt/ngày
(5). Thư viện sử dụng phần mềm quản trị Thư viện điện tử/Thư viện số - KIPOS có các tính năng mượn/trả, gia hạn mượn tài liệu trực tuyến đáp ứng nhu cầu bạn đọc.
Đối với cán bộ và người học Nhà trường:
- Hệ thống Email tên miền @vinhuni.edu.vn do tập đoàn Microsoft cung cấp;
- Cổng thông tin người học, tại địa chỉ https://congsv.vinhuni.edu.vn/ và https://student.vinhuni.edu.vn/: Người học sử dụng Cổng thông tin người học để thực hiện các hoạt động như đăng ký/hủy đăng ký học; đăng ký mua bảo hiểm y tế, trả lời câu hỏi khảo sát; Tra cứu thông tin cá nhân, lịch học, lịch thi, tra cứu kết quả học tập (tra cứu điểm, kết quả xét chứng chỉ, xét tốt nghiệp)...
- Cổng thanh toán trực tuyến: Nhằm tăng cường ứng dụng CNTT để hỗ trợ người học không phải trực tiếp đến trường nộp học phí bằng tiền mặt, đặc biệt trong giai đoạn dịch Covid 19 diễn ra phức tạp, trong những năm vừa qua, nhà trường đã triển khai phối hợp với một số ngân hàng để xây dựng các cổng thu học phí trực tuyến cho người học. Một số cổng thanh toán trực tuyến được tích hợp vào Cổng thông tin người học giúp cho người học thuận tiện sử dụng. Hiện nay, nhà trường đã đóng cửa phòng thu học phí bằng tiền mặt, toàn bộ 100% các hệ đào tạo của nhà trường đều đã nộp học phí trực tuyến qua ngân hàng, chỉ có một số ít các khoản thu nhỏ lẻ ngoài học phí của sinh viên, học sinh được nộp tại phòng quỹ của nhà trường.
- Phân hệ khảo sát, lấy ý kiến người học được tích hợp vào Cổng thông tin người học. Công tác lấy ý kiến người học và phụ huynh được sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Giám hiệu Nhà trường, sự phối hợp của các đơn vị liên quan, các trường, viện, khoa đào tạo, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Trợ lý quản lý học sinh, sinh viên, học viên và lớp trưởng các lớp học sinh, sinh viên, học viên trong toàn trường. Nhà trường đã chỉ đạo Trung tâm Đảm bảo chất lượng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học và phụ huynh từng học kỳ và từng năm học. Trong đó giao Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên triển khai lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, hoạt động của các đơn vị hành chính và hoạt động của Nhà trường (bao gồm cả nội dung lấy ý kiến về sự hài lòng của người học, phụ huynh về chất lượng dịch vụ trực tuyến của Nhà trường). Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên đã tích cực chủ động xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Kết quả khảo sát có độ tin cậy, các báo cáo thống kê đã cung cấp cho Nhà trường có thêm thông tin để điều chỉnh hoạt động giảng dạy và hoạt động quản lý.
- Cổng thông tin cán bộ, có địa chỉ https://canbo.vinhuni.edu.vn/: Viên chức, người lao động toàn trường có thể sử dụng Cổng thông tin cán bộ để thực hiện: Tra cứu, cập nhật thông tin cá nhân, xem lịch tuần, đăng ký lịch công tác, đăng ký công lệnh, đăng ký nghỉ phép, kê khai giờ giảng dạy và nghiên cứu khoa học...
5.5. Khó khăn, hạn chế
Khó khăn, hạn chế về kỹ thuật: Công tác quản trị Nhà trường là vấn đề lớn, bao hàm rất nhiều nghiệp vụ, trong đó có những nghiệp vụ có độ khó, độ phức tạp cao, liên quan đến nhiều đơn vị, do đó công tác tổ chức triển khai các phần mềm phục vụ công tác quản trị Nhà trường luôn có những khó khăn về kỹ thuật.
Khó khăn, hạn chế về cơ chế và phân bổ nguồn lực: Ngoài khó khăn về các vấn đề kỹ thuật, việc triển khai các phần mềm phục vụ công tác quản trị Nhà trường còn có khó khăn về cơ chế và nguồn lực. Công tác triển khai xây dựng phần mềm đang được tính theo công trực ngoài giờ nên không thu hút được viên chức, người lao động tham gia triển khai, xây dựng.
5.6. Giải pháp đề xuất
Cần hoàn thiện, chuẩn hóa tất cả quy trình nghiệp vụ thuộc các mảng công tác Quản trị Nhà trường, làm cơ sở cho việc xác định chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các đơn vị liên quan, đồng thời làm cơ sở để xây dựng, phát triển các chức năng nghiệp vụ tương ứng trên phần mềm.
Cần đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị CNTT, hệ thống máy chủ, hệ thống lưu trữ dữ liệu, hệ thống đảm bảo an toàn thông tin, nâng cao tốc độ đường truyền.
Cần đẩy mạnh triển khai xây dựng các phần mềm phục vụ công tác Quản trị Nhà trường đối với các mảng công tác, các nghiệp vụ chưa có phần mềm hồ trợ, hoặc hệ thống phần mềm hiện tại chưa đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.
6. Thực hiện công tác báo cáo, thống kê về Bộ Giáo dục và Đào tạo
6.1. Chỉ đạo, thực hiện báo cáo trên các hệ thống phần mềm báo cáo thống kê (Kỳ báo cáo, tổ chức thực hiện báo cáo):
Nhà trường đã chỉ đạo các tổ chức, phòng ban chức năng trong trường nghiêm túc thực hiện báo cáo các số liệu được Bộ, Vụ, Cục yêu cầu và báo cáo theo đình kỳ.
6.2. Kết quả đạt được
Thông qua phần mềm Hemis Nhà trường đã báo cáo Bộ, Vụ, Cục đầy đủ, kịp thời các số liệu liên quan đến cơ sở vật chất, báo cáo tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, số lượng cán bộ, giảng viên, người lao động và người học. Song song Nhà trường cũng nhận được các kết quả chỉ đạo từ Bộ, Vụ, Cục để có các biện pháp điều chỉnh về cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy và học, chỉ tiêu tuyển sinh, số lượng cán bộ, giảng viên, người lao động và người học của Nhà trường. Các dữ liệu của Nhà trường được thống nhất, đồng bộ với dự liệu của Bộ, Vụ, Cục.
6.3. Khó khăn, hạn chế
Bên cạnh những thuận lợi như: Các dữ liệu được đưa vào HEMIS cũng là trách nhiệm công khai, giải trình của các cơ sở giáo dục đại học. Có CSDL này, khi kết nối với các CSDL hiện có của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có một CSDL thống nhất.
HEMIS góp phần giảm thiểu thời gian, công sức, nguồn nhân lực vào công tác báo cáo của các cơ sở đào tạo cũng như tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời nâng cao hiệu quả cải cách hành chính của Bộ.
Thông qua HEMIS, các dữ liệu được cập nhật kịp thời, đầy đủ, thống nhất. Từ đó, giúp các cơ quan quản lý có thể phân tích số liệu chính xác, dự báo và hoạch định các chính sách về giáo dục, đào tạo.
Hệ thống hướng tới cho phép cung cấp, khai thác như một dịch vụ công quốc gia; trong đó thông tin lưu trữ trên CSDL là thông tin chính quy, có thể tham chiếu cho các nghiệp vụ về giáo dục, tạo nên sự tiện lợi và minh bạch thông tin trong xã hội. Qua đó, tăng cường niềm tin của cộng đồng xã hội với nền giáo dục nước nhà.
HEMIS gặp những khó khăn, hạn chế như sau:
- Hiện nay, trở ngại lớn nhất đó là, việc các cơ sở giáo dục đại học khác nhau lại sử dụng các phần mềm quản lý khác nhau. Trong các cơ sở giáo dục đó lại có rất nhiều phần mềm quản lý như: phần mềm kế toán, phần mềm quản lý đào tạo... 
- Mặt khác, cơ sở vật chất ở cơ sở giáo dục cũng có sự khác nhau nên sự đầu tư công nghệ thông tin vào công tác quản lý cũng khác nhau. Do đó chưa có sự thống nhất cũng như việc cập nhật thông tin lên hệ thống HEMIS gặp nhiều khó khăn.
6.4. Giải pháp đề xuất
Đề nghị Bộ, Vụ, Cục hoàn thiện các quy trình, nghiệp vụ của phân mềm theo các yêu cấu, góp ý của các trường trong quá trình triển khai phần mêm hơn 1 năm qua. Nhất là các lỗi hệ thống xây ra có sự tham gia của nhiều đơn vị trong thời gian nhất định; các lỗi về đồng bộ dữ liệu, ...
Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn sử dụng phần mềm dành cho các đối tượng là cơ sở giáo dục đại học, nhà quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiều hơn, sâu hơn và tập huấn trực tiếp cho các trường.
7. Đối với các dự án đầu tư

	TT
	Danh mục dự án đã đầu tư từ năm 2019
	Minh chứng

	1.
	- Tên dự án/năm đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa và đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin của Trường Đại học Vinh trong khuôn khổ Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (gọi tắt là Chương trình ETEP), năm đầu tư: 2020. 
- Tóm tắt dự án: Đầu tư các trang thiết bị đồng bộ cho các phòng học nghiệp vụ, phòng học trực tuyến, trung tâm bồi dưỡng giáo viên, thư viện, không gian học tập chung... của Nhà trường; đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng CNTT, trang thiết bị phù hợp để đáp ứng yêu cầu tốt nhất việc tổ chức các hoạt động đào tạo và bồi dưỡng (tập trung hoặc trực tuyến) để thực hiện thành công chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông đảm bảo tính khoa học, hợp lý, khả thi, phù hợp với thực tiễn và với các mục tiêu của Chương trình ETEP.
- Hiệu quả khai thác, đưa vào sử dụng: Tất cả các trang thiết bị đã được đầu tư hiện đang đáp ứng các yêu cầu, phù hợp với mục tiêu của Chương trình.
	Hội nghị tổng kết Chương trình ETEP
Báo cáo của Ban quản lý ETEP

	2.
	- Quy chế quản lý vận hành
- Quy chế khai thác sử dụng
	

	3.
	Báo cáo kết quả triển khai Công văn số 7000/BGDĐT-CNTT ngày 15/012/2023 V/v rà soát, lập danh mục và báo cáo kết quả quản lý, đưa vào sử dụng các sản phẩm của dự án đầu tư ứng dụng CNTT và chuyển đổi số từ năm 2010 đến năm 2023 và các Văn bản gửi kèm.
	Báo cáo công văn 675/CNTT ngày 10/07/2024



8. Đánh giá chung
8.1. Các kết quả nổi bật
- Hệ thống hạ tầng CNTT, máy chủ vận hành an toàn, ổn định trong việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hoạt động học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
- Phát triển và sử dụng một số phần mềm quản lý hành chính, tài chính giúp tự động hóa quy trình và tăng tính minh bạch, tiện lợi cho người dùng.
- Đẩy mạnh phát triển và khai thác hệ thống dạy học trực tuyến với các tài liệu số giúp triển khai mạnh mẽ hình thức học tập trực tuyến và hỗ trợ  người học.
- Tổ chức nhiều khóa đào tạo, bồi dưỡng tập huấn cho giảng viên về ứng dụng CNTT trong giảng dạy.
8.2. Khó khăn, hạn chế
- Hạ tầng CNTT đã được đầu tư xây dựng khá lâu nên chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngày càng tăng của các hoạt động học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
- Kinh phí để đầu tư nâng cấp toàn diện hệ thống là lớn.
- Nhà trường còn thiếu hụt nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực ứng dụng CNTT và chuyển đổi số.
- Các quy trình chuyển đổi số chưa được chuẩn hóa, thiếu đồng bộ nên gây khó khăn trong triển khai thực hiện.
9. Danh mục các văn bản chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin và chuyển đổi số đã ban hành

	Mục
	Số văn bản
	Ngày văn bản
	Trích yếu/nội dung văn bản

	1
	1024
	06/09/2016
	Quy định tổ chức và quản lý website

	2
	62
	23/01/2017
	Quy hoạch hệ thống thông tin tổng thể

	3
	1625
	01/08/2018
	Quy định triển khai eLearning cho thạc sĩ khóa 26

	4
	09
	16/02/2020
	Chỉ thị về ứng dụng CNTT trong Nhà trường

	5
	14
	21/07/2021
	Nghị quyết thành lập Viện NC&ĐTTT

	6
	79
	27/08/2021
	Tập huấn bồi dưỡng giáo viên qua lớp học ảo trên LMS của Viettel

	7
	2242
	04/10/2021
	QĐ thành lập Ban chỉ đạo và Tổ xây dựng đề án chuyển đổi số

	8
	2243
	04/10/2021
	QĐ thành lập Ban chỉ đạo và Tổ xây dựng nâng cấp Website

	9
	3377
	31/12/2021
	QĐ quy định tạm thời về mạng lưới Trợ lý đào tạo trực tuyến

	10
	17
	11/01/2022
	QĐ thành lập Ban biên tập và Ban quản trị Website

	11
	1674
	12/07/2022
	QĐ giao nhiệm vụ khai thác sử dụng phần mềm thuộc Hệ thống TTTT

	12
	2038
	10/08/2022
	QĐ ban hành Quy trình định mức xây dựng bài giảng e-Learning

	13
	1655
	23/12/2022
	Tổ chức hướng dẫn khai thác sử dụng Hệ thống e-Learning

	14
	2596
	02/10/2023
	QĐ ban hành Bộ chuẩn ĐBCL Chương trình đào tạo 1.0

	15
	3321
	06/12/2023
	QĐ ban hành Quy chế quản lý khai thác Hệ thống CNTT



	Nơi nhận:
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: HCTH.
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